TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản


Bộ môn:  
Công nghệ Khai thác Thủy sản

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:


· Tiếng Việt: QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 
· Tiếng Anh: MARINE PROTECTED AREA AND BIODIVERSITY MANAGEMENT 



Mã học phần:



(2)



Số tín chỉ:

02


Đào tạo trình độ:


Đại học 





Học phần tiên quyết:


Qui hoạch và chính sách nghề cá 


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: luật đa dạng sinh học, tầm quan trọng của đa dạng sinh học, chính sách và luật pháp liên quan đến đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học, phân loại khu bảo tồn, bảo tồn biển. Thực thi pháp luật về quản lý khu bảo tồn và bảo tồn biển.

3. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần liên quan đến công tác quy hoạch bảo tồn biển cũng như đa dạng sinh học biển. Trang bị cho sinh viên nắm bắt được tổng quan, khái niệm về các hệ sinh thái biển, và tầm quan trọng của đa dạng sinh học. Hiểu nội dung của một quá trình xây dựng khu bảo tồn biển điển hình cũng như các thể chế, quy định, luật về quản lý khu bảo tồn biển.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a)  Khái quát hóa được tầm quan trọng của đa dạng sinh học biển cũng như các hệ sinh thái biển điển hình.
b) Phân biệt các hệ sinh thái và các mối quan hệ sinh thái biển.



c) Hiểu và nắm bắt được các chính sách pháp luật liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học biển và xây dựng các khu bảo tồn biển ở Việt Nam và trên thế giới.
d) Nắm bắt được quy trình xây dựng một khu bảo tồn biển và phân loại các kiểu bảo tồn đa dạng sinh học biển.

5. Nội dung:
(9)
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3
	Tổng quan về đa dạng sinh học biển
Giới thiệu các hệ sinh thái biển điển hình 
Giá trị của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển

Các thách thức và đe dọa đến đa dạng sinh học biển
	a, b
	8
	

	2

2.1
2.2
	Luật và chính sách liên quan đến quản lý đa dạng sinh học biển
Hiện trạng các thể chế và chính sách liên quan đến quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học biển.

Khó khăn và thách thức trong việc vận dụng các luật và chính sách bảo tồn đa dạng sinh học biển ở Việt Nam 
	b, c
	8
	

	3
3.1

3.2
	Phân loại khu bảo tồn, bảo tồn biển
Tiêu chí phân loại khu bảo tồn, bảo tồn biển ở Việt Nam và trên thế giới
Hiện trạng các khu bảo tồn, bảo tồn biển ở Việt Nam và trên thế giới
	c
	8
	

	3
3.1

3.2
	Nghiên cứu một khu bảo tồn biển đã được xây dựng ở Việt Nam
Giới thiệu về khu bảo tồn biển Lý Sơn, Quảng Ngãi

Luật và chính sách liên quan đến việc xây dựng và quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn


	c, d
	6
	


6. Tài liệu dạy và học:
(10)
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Đặng Ngọc Thanh và Nguyễn Huy Yết 
	Bảo tồn đa dạng sinh học Biển Việt Nam
	2009
	Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
	Thư viện
	X
	

	2
	Owen Nichols
	Quản lý đa dạng sinh hoc
	2007
	Chính phủ Liên bang Úc
	Giảng viên cung cấp
	
	X

	3
	Quốc hội Chính phủ Việt Nam
	Luật Thủy sản và Luật đa dạng sinh học
	2003 2008
	Chính phủ Việt Nam
	Giảng viên cung cấp
	
	X

	4
	Nigel Dudley
	Guidelines for Applying Protected Area Management Categories
	2013
	IUCN
	IUCN
website
	X
	

	5
	Graeme Kelleher and Richard Kenchington
	Guidelines

for Establishing Marine

Protected Areas
	1991
	IUCN
	IUCN
website
	
	X


7. Đánh giá kết quả học tập:

(11)
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Tiểu luận nhóm/ trình bày seminar
	c
	30

	2
	Chuyên cần/thái độ
	a,b,c,d
	20

	3
	Thi vấn đáp kết thúc học phần
	a,b,c,d
	50

	
	
	
	




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)
                                                                       Nguyễn Trọng Thảo    Nguyễn Y Vang

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

                  Trần Đức Phú                                                  Nguyễn Trọng Thảo
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